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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ B 

TỈNH BẮC GIANG 

Số: 03/2018/QĐVDS-ST 

Ngày 08 tháng 3 năm 2018 

V/v: “Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUYẾT ĐỊNH  

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B 

Ngày 08 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B tiến hành 

mở phiên họp giải quyết việc dân sự thụ lý số 206/2017/TLST-DS
 
ngày 15 tháng 12 

năm 2017 về yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết 

định đưa việc dân sự ra giải quyết số: 01/2018/QĐST-VDS 
 
ngày 23 tháng 02 năm 

2018 và Thông báo thay đổi thời gian mở phiên họp ngày 06/3/2018. 

I. Những người tiến hành tố tụng: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Hoàng Thị Hải Hường. 

- Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà Nguyễn Thị Lan - Cán bộ Tòa án Tòa án 

nhân dân thành phố B. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B
 
tham gia phiên họp: 

Ông Nguyễn Ngọc Hán - Kiểm sát viên. 

II. Những người tham gia tố tụng: 
+ Người yêu cầu: Ông Chu Văn C, sinh năm 1942. 

          Địa chỉ: Số nhà A, đường T, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. (Có mặt) 

         + Người liên quan: Bà Lê Thị Hồng M, sinh năm 1948. 

           Địa chỉ: Số nhà A, đường T, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. (Vắng 
mặt) 

NHẬN THẤY: 

Theo đơn yêu cầu, bản tự khai và tại phiên họp người yêu cầu là ông Chu Văn 

C trình bày: Ông và bà Lê Thị Hồng M kết hôn năm 1968, sau khi kết hôn ông bà 

chung sống và sinh con; vợ chồng cùng nhau có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái 

không lớn trưởng thành. Bà M là người nhanh nhẹn, hoạt bát, công việc hàng ngày 

của bà là làm y tá tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Hết giờ làm việc bà lại về 

nhà đi chợ, nấu cơm, chăm sóc gia đình, chồng con và tham gia các hoạt động của tổ 

dân phố như những công dân khác. Đến năm 2008 bà M về nghỉ hưu và sinh sống 

bình thường tại địa phương, hàng ngày chăm lo mọi công việc cho gia đình. Năm 
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2009 bà Minh đột ngột bị tai biến mạch máu não, ngay sau khi bà M bị tai biến ông 

cùng gia đình đã nhiều lần đưa đi điều trị bằng mọi phương pháp tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc Giang nhưng bà M vẫn không hồi phục được sức khỏe mà bị liệt toàn 

thân, không nói được, không hiểu được những điều người khác nói; mọi sinh hoạt cá 

nhân của bà M hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Từ đó đến nay bà M 

chỉ nằm một chỗ, không có khả năng nhận thức được bất kỳ ai hay việc gì. Nay bà M 

đang chung sống cùng ông và các con. Để thuận tiện cho việc đại diện hợp pháp cho 

bà M trong các giao dịnh dân sự cũng như trong quan hệ xã hội khác, ông đề nghị Tòa 

án tuyên bố bà M mất năng lực hành vi dân sự. Ngoài ra ông không còn ý kiến gì 

khác. 

        + Ngày 12/01/2018 ông Chu Văn C có đơn đề nghị trưng cầu giám định pháp y 

tâm thần đối với bà Lê Thị Hồng M. Tòa án đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 

04/2018/QĐ-TCGĐ, ngày 19/01/2018, trưng cầu Viện pháp y tâm thần Trung ương 

với nội dung “giám định đối với khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bà Lê 

Thị Hồng M, sinh năm 1948, địa chỉ: Số nhà A, đường T, phường T, thành phố B, 

tỉnh Bắc Giang”. Ngày 23/02/2018, Tòa án nhân dân thành phố B nhận được kết luận 

giám định sức khỏe tâm thần của Viện pháp y tâm thần Trung ương. 

         + Tại phiên họp ông Chu Văn C giữ nguyên yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Lê Thị 

Hồng M mất năng lực hành vi dân sự 

+ Đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm giải quyết việc dân sự.  

- Thẩm phán trong quá trình giải quyết việc dân sự cũng như tại phiên họp đã 

chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Người yêu cầu là ông Chu Văn C chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ của 

đương sự quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự. 

          - Ý kiến giải quyết: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Chu Văn C 

tuyên bố bà Lê Thị Hồng M mất năng lực hành vi dân sự. 

Ông Chung không phải chịu lệ phí việc dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

XÉT THẤY: 

          Bà Lê Thị Hồng M bị liệt toàn thân, không đi được, không nói được, không 

hiểu được những điều người khác nói, không giao tiếp được với bên ngoài, sống phụ 

thuộc hoàn toàn vào người khác. Bà M không có khả năng nhận thức được bất kỳ ai 

hay việc gì. Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 16/18/GĐSKTT, ngày 

02/02/2018 của Viện pháp y tâm thần Trung ương đã tóm tắt và kết luận đối với bà Lê 

Thị Hồng M: Đối tượng nằm bất động trên cáng. Đại tiểu tiện không tự chủ, gọi hỏi 

không trả lời, cảm xúc vô cảm. Các mặt hoạt động tâm thần khác như tư duy, tri giác, 

trí nhớ, trí tuệ, chú ý không đánh giá được do gọi hỏi không trả lời. Kết luận: Tại thời 
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điểm giám định đối tượng Lê Thị Hồng M bị bệnh mất trí trong bệnh mạch máu, theo 

bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F01. Đối tượng mất 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do vậy ông C yêu cầu tuyên bố bà Lê Thị 

Hồng M mất năng lực hành vi dân sự là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 22 - 

Bộ luât dân sự. 

Về lệ phí: Ông Chu Văn C được miễn lệ phí việc dân sự sơ thẩm theo quy định 

pháp luật. 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng khoản 1 Điều 22 của Bộ luật dân sự;  

Áp dụng khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, Điều 361, Điều 370, Điều 371, 

Điều 372, Điều 376, Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ điểm d, khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

  1. Chấp nhận yêu cầu của ông Chu Văn C.  

  Tuyên bố: Bà Lê Thị Hồng M (sinh năm 1948, địa chỉ: Số nhà A, đường T, 

phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang) là người mất năng lực hành vi dân sự. 

  2. Về lệ phí: Ông Chu Văn C được miễn toàn bộ lệ phí việc dân sự sơ thẩm. 

  3. Người yêu cầu có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra 

quyết định./. 

Nơi nhận: 

- VKSND TP.B; 

- Người yêu cầu; 

- Lưu hồ sơ việc dân sự. 

 

                               THẨM PHÁN 

 

 

 

                                   Hoàng Thị Hải Hường 

 

 


